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GIỚI THIỆU VỀ NHÔM ZAVA





CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
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          Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành màng 
sơn lên đến 20 năm đối với các hiện tượng bong tróc. 

            Bên cạnh đó, màu sắc và độ bóng bề mặt được cam 
kết bảo hành 15 năm, đảm bảo độ phai màu luôn nằm 
trong ngưỡng kiểm soát với chỉ số Delta E < 5, đồng thời duy 
trì độ bóng còn lại sau 15 năm đạt từ 50% trở lên.

           Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành màng 
phim lên đến 15 năm đối với hiện tượng bong tróc. 

             Bên cạnh đó, màu sắc và độ bóng bề mặt được cam kết 
bảo hành 10 năm, đảm bảo độ phai màu luôn được kiểm soát 
với chỉ số Delta E < 5, đồng thời duy trì độ bóng còn lại sau 10 
năm đạt từ 50% trở lên.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng gọi HOTLINE: 0967 501 338 hoặc truy cập zava.com.vn



ZV55 302 04/bó 1.15mm 6.43kg/6mZV55 502 02/bó 1.15mm 8.19kg/6m

ZV55 301 04/bó 1.15mm 5.89kg/6mZV55 201 04/bó 1.15mm 6.3kg/6m

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Cánh cửa sổ có gânCánh cửa đi có gân 

Đố chia cánh

7

LIST MẶT CẮT HỆ ZAVA 55

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Cánh cửa sổ phẳng

ZV55 101 04/bó 1.15mm 5.34kg/6m

ZV55 501 02/bó 1.15mm 8.05kg/6m

ZV55 505 08/bó 1.15mm 1.69kg/6m ZV55 201A 04/bó 1.15mm 6.31kg/6m ZV55 301A 04/bó 1.15mm 5.84kg/6m

Khung bao dùng chung

ZV55 402 04/bó 1.15mm 5.86kg/6m ZV55 403       04/bó 1.15mm 4.11kg/6m ZV55 503       06/bó 1.15mm 2.30kg/6m

Cánh cửa đi phẳng

Cánh cửa đi bản 120 phẳng Cánh cửa đi phào cải tiến 

Đố chia khung   Đố động Ốp chân

Sập khung bao 

54.5

120

43

75

38.5

76.590

118 85.5

90 76.5

28.17



1 ZV55 101

ZV55 201

ZV55 301

1.15

1.15

1.15

5.34

6.30

5.09

1.15

1.15

1.15

4.11

2.3

1.69

ZV55 403

ZV55 503

ZV55 505

2

3

1

2

3

ZV55 101

ZV55 101

ZV55 301

ZV55 301

ZV55 301 ZV55 201 ZV55 201 ZV55 301
ZV55 403ZV55 101 ZV55 101 ZV55 101

ZV55 503

ZV55 201

ZV55 201

ZV55 101

ZV55 101

ZV55 101

ZV55 302

ZV55 505

MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m
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Màu xám đá Màu ghi meta Màu vân gỗ trắc

SƠ ĐỒ LẮP GHÉP CỬA ĐI HỆ ZAVA 55



SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn
SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Sập vát kính dưới 13mm
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ZVDK 01 04/bó 1.2mm 5.72kg/6m ZVDK 02 02/bó 1.2m m 9.02kg/6 m ZVDK 03 2/bó 1.2mm 9.02kg/6m

ZVDK 05 1/bó 1.6m m 13.23kg/6m ZVDK 04 3/bó 1.2m m 7.17kg/6m ZVDK 06 12/bó 0.9mm 1.34kg/6m

ZVDK 07 10/bó 0.9mm 2.05kg/6m ZVDK 08 12/bó 0.9mm 1.34kg/6m ZVDK 09 12/bó 0.9mm 1.61kg/6m

Khung bao cửa đi - cửa sổ Cánh cửa đi bản 110 mở ngoài

Cánh cửa sổ

Cánh cửa đi bản 110 mở trong

TM XFC 3329A 6/bó 1.2mm 2.7kg/6m TM XFC 3329 6/bó 1.2m m 2.18kg/6m TM XFC3313A-MC 4/bó 1.1m m 5.3kg/6m

Cánh cửa đi bản 140 

Sập khung kính dưới 13mm Sập cánh kính rèm Sập cánh kính từ 13-22mm

Che dưới cánh cửa đi 

Đố chuyển hướng cửa đi 4 cánh XF 55

Che dưới cánh cửa đi Đố T khung bao

TM XFC 3323A TM XFC3323AMC TM XFC3296-MC4/bó 1.8mm 6.66kg/6m 4/bó 1.2mm 5.06kg/6m 

Đố chuyển hướng cửa đi 4 cánh Sập vuông cánh kính dưới 13mm

TM XFC 3296 12/bó 0.9mm 1.41kg/6m

12/bó 0.8mm 1.29kg/6m

TM XFC 3313A 4/bó 1.2m m 6.0kg/6m

LIST MẶT CẮT HỆ ĐA KHOANG

74,6



Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m

1

2

3

1

2

3

MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

ZVDK 01

ZVDK 02

1.2

1.2

5.72

9.02

0.8-0.9 1.29-1.41

1.8 6.66

1.2 2.7

XFC 3296

XFC 3223A

ZVDK 07 0.9 2.05 XFC 3329A
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SƠ ĐỒ LẮP GHÉP HỆ ĐA KHOANG

C 3329A

C 3296

C 3296

ZVDK 02

ZVDK 01

ZVDK 01

ZVDK 01

ZVDK 07

ZVDK 02

ZVDK 01 Z V DK 02 C3323A ZVDK 02 C3323A ZVDK 02 C3323A ZVDK 02 ZVDK 01

C 3296 C 3296 C 3296 C 3296
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08/bó 1.79kg/6m1.20mmTM CS02 04/bó 3.88kg/6m1.20mmTM CS03
SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

08/bó 2.17kg/6m1.50mmTM CS01

02/bó 6.06kg/6m1.20mmTM CS04
SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Cây chia songBọ chí song tròn 25Song tròn    25

LIST MẶT CẮT HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG



MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

ZV55 147

TM CS03

XFC 3303 PA

XFC 3323A-MC

1.15

1.15

1.4

5.34

6.3

11.63

1.2 5.6

1.4

1.4

0.8-0.9

11.67

9.53

1.29-1.41

NKB 1000P

XF NKB 1000

XFC 3296

1

2

3

1

2

3

4
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ZV55 147

TM CS01

TM CS02

TM XF1004

XF KB1000

XFC 3296

ZV55 147

XFC 3313A

XF NKB1000P

TM XF1006

ZV55 147 ZV55 147

NKB 1000P TM CS03

Bên trong

Bên ngoài

XF KB 1000

XFC 3303 PA XFC 3303 PA X F C 3323A-MC XFC 3303 PA

Màu xám đá

Màu ghi meta

Màu vân gỗ trắc

SƠ ĐỒ CỬA SỔ HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG

Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m



Cánh cửa đi XF liền sập mở ngoài Cánh cửa đi XF liền sập mở trongCánh cửa sổ XF liền sập

75.9387

87

TM XFC3303- SL 2/bó 1.3m m 8.23kg/6m TM XFC3202-SL 2/bó 1.3m m 7.23kg/6m TM XFC3332-SL 2/bó 1.3m m 8.15kg/6m

Đố T chia cánh XF liền sập Thanh cánh cửa đi mở trong XF 55 không gân Thanh cánh cửa  đi mở ngoài XF 55  không gân

878768

TM XFC3203-SL TM XFC3332-PH TM XFC3303-PH

Khung bao XF liền phào 1001Nối đố 1154Nối đố 1004 

45 60
101.6

TM XF 1154TM XF 1004 2/bó 1.4mm 5.45kg/6m 2/bó 1.4mm 6.54kg/6m 

TMXFKB 1001P-1.6

TMXFKB 1001P-2.2

1/bó 1.6m m 11.05kg/6m

1/bó 2.2m m 13.63kg/6m

Khung bao XF liền phào 100 

160160
100

TM XFKB1000-1.6 1/bó 1.6m m 10.74kg/6m

1/bó 2.2m m 13.13kg/6m

TMXFC3332PA-1.6 1/bó 1.6m m 13.02kg/6m TMXFC3303PA-1.6 1/bó 1.6mm 12.96kg/6m

TM XFKB1000-2.2 TMXFC3332PA-2.2 1/bó 2.2mm 14.66kg/6m TMXFC3303PA-2.2 1/bó 2.2mm 14.66kg/6m
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LIST MẶT CẮT HỆ KHUNG PHÀO

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Cánh XF bản 160 mở trong Cánh XF bản 160 mở ngoài

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

2/bó 1.3mm 7.89kg/6m 2/bó 1.4mm 6.79kg/6m 2/bó 1.4mm 6.84kg/6m 
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TM XF NKB 1001 1/bó 1.4mm 9.78kg/6m

TM XF 1006 1/bó 1.4mm 8.77kg/6m

Nối khung bao XF liền phào 1001

Nối đố bản to

TM XF NKB 1000P TM XF NKB 1000S1/bó 1.4mm 11.67kg/6m 1/bó 1.4mm   8.69kg/6m

Nối khung bao XF liền phào Nối khung bao XF liền phào

TM XFC 3202-PH 2/bó 1.2mm 5.70kg/6m

TM XFC3303P S 1/bó 1.4mm 8.76kg/6m TM XFC3303P S 1/bó 1.4mm 8.82kg/6m

Thanh cánh cửa sổ XF 55 không gân

Cánh XF bản 120 mở trong Cánh XF bản 120 mở ngoài

Cánh XF phào bản 140

TM XFC3303P-2.2 1/bó 2.2mm 16.10kg/6m

TM XFC3303P-1.6 1/bó 1.6mm 12.96kg/6m

130.56130.56

115115

138
54.8

126.38

114

55

ZV 55 148 6/bó       0.9mm      2.85kg/6m

Phào rút

TM XF P TL11 6/bó 0.9mm 2.07kg/6m TM XF P 1003 8/bó 0.9mm 1.44kg/6m ZV55 147 6/bó 0.9mm 2.65kg/6m

PhàoPhào bản to Phào bản

60 40.6
31.92

LIST MẶT CẮT HỆ KHUNG PHÀO

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn



TM XF 1006

ZV55 147

XFC 3295

XFC 3303PA

XFC 3323-MC

XF KB 1000

XF NKB 1000P

1.4 11.63

1.2 5.6

1.4 9.53

1.4 11.67

1.15 5.34

0.8-0.9 1.52-1.63

ZV55 147 ZV55 147

XF KB 1000 XF KB 1000

XFC 3303 PA XFC 3303 PAXFC 3323 -MCXFC 3303 PA XFC 3303 PA

XF NKB 1000 P XF NKB 1000 P

TRONG

NGOÀI

TM XF 1004 1.15

1.15

5.34

6.3

1

2

3

4

1

2

3

4

MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m
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SƠ  ĐỒ LẮP GHÉP HỆ KHUNG PHÀO
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ZV SD03 4/bó 1.40mm 7.97kg/6m

ZV SD04 2/bó 1.40mm 6.858kg/6m

ZV SD02 2/bó 1.40mm 9.65kg/6m

ZV SD07 20/bó 1.40mm 1.1kg/6m ZV SD08 20/bó 1.40mm 1.34kg/6m ZV SD09 40/bó 0.8mm 0.24kg/6m

ZV SD05 6/bó 1.40mm 2.69kg/6m ZV SD06 6/bó 2.0mm 4.79kg/6m

ZV SD01 2/bó 1.40mm 9.18kg/6m

Khung bao cửa lùa 100 Cánh cửa đi lùa 100 Cánh cửa sổ lùa 100

Khung bao ô chết cửa lùa 100 

Hèm khoá 2 cánh cửa lùa 100 Ốp móc cửa lùa 100

Móc cánh cửa đi 100 Ray thấp cửa đi lùa 100

Dẫn hướng trên cửa lùa 100 

TM CS10 10/bó 1.20mm 1.21kg/6m TM CS11 10/bó 1.40mm 2.59kg/6m

Ốp khung bao đứng cửa lùa 100

LIST MẶT CẮT HỆ CỬA LÙA 100

45,7

44,27

18,6 18,6

14,87

106

48,08

106

106 95 75

Đối đầu 4 cánh

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn



SƠ ĐỒ LẮP GHÉP HỆ CỬA LÙA 100

1 ZV SD01

ZV SD02

ZV SD04

1.4

1.4

1.4

9.18

9.65

6.858

1.4 2.6

2.0

0.8

1.2

4.79

0.24

1.21

1.4 2.59

ZV SD06

ZV SD05

ZV SD09

ZV SD10

ZV SD11

2

3

4

1

2

3

MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m

ZV SD04

ZV SD04

C 3295

ZV SD01

ZV SD02

ZV SD02

ZV SD06

ZV SD10
ZV SD10

ZV SD11

ZV SD02

ZV SD02

ZV SD05ZV SD05 ZV SD09ZV SD09

ZV SD02ZV SD02ZV SD02

ZV SD02

ZV SD04 ZV SD04C 3203

C 3295C 3295C 3295C 3295

C 3203 C 3203
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Màu xám đá

Màu ghi meta

Màu vân gỗ trắc

4



LIST MẶT CẮT HỆ THUỶ LỰC

18

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuônSL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

Khung bao cửa thuỷ lực 55x200

TM TL 6501 TM TL 6502 01/bó 1.8m m1.8m m 20.61kg/6 m16.03kg/6 m TM TL 6503 06/bó 1.25mm 2.55kg/6m

Cánh cửa thuỷ lực 65x140 Cánh cửa thuỷ lực 65x180

Khung bao cửa thuỷ lực 60x120

Sập cánh cửa thuỷ lực

TM TL 6507

TM TL 6509A

TM TL 6510

Ốp cánh cửa thuỷ lực

Sập kính hộp cửa thuỷ lực Đế kính khung bao cửa thuỷ lực Sập đế khung bao cửa thuỷ lực

Nối khung bao XF cửa thuỷ lực Phào góc cửa thuỷ lực Ốp phào cửa thuỷ lực

Sập đế khung bao kính hộp

01/bó

TM TL 6504 TM TL 6505 01/bó 2.0m m0.8m m 11.83kg/6 m

TM TL 6508 10/bó 1.0m m 1.81kg/6 m TM TL 6509 20/bó 1.0mm 0.82kg/6 m

1.73kg/6 m TM TL 6506 01/bó 2.0mm 16.88kg/6m08/bó

TM TL 6503A 1.25m m 2.35kg/6 m10/bó

1.3m m 1.66kg/6 m10/bó

0.8m m 0.665kg/6 m20/bó

0.8m m 1.04kg/6 m10/bó
SL thanh Độ dày Trọng lượngTên khuôn

TM TL 6511 0.8m m 1.93kg/6 m08/bó
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1 1.8

1.25

0.8

19.47 - 21.8

2.41 - 2.7

1.63 - 1.83

15.95 - 17.82.0

1.8

1.0

0.8

1.71 - 1.92

0.77 - 0.87

0.98 - 1.10

1.82 - 2.040.8

TL 6508

TL 6509

TL 6510

TL 6511TL 6506

TL 6502

TL 6503

TL 6504

2

3

4

1

2

3

MẶT CẮT SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ LẮP GHÉP

Độ dày/mmTên khuônSố TT Độ dày/mmTên khuônSố TTTrọng lượng
kg/6m

Trọng lượng
kg/6m

4




